PHỤ LỤC II

DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẦN BẢO TỒN
(Kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)
	STT
	Tên giống vật nuôi

	I
	Giống lợn

	1
	Lợn ỉ

	2
	Lợn Chư Prông

	3
	Lợn Mường Tè

	4
	Lợn cỏ Bình Thuận

	5
	Lợn Kiềng sắt

	II
	Giống gà

	1
	Gà Tây Kỳ Sơn

	2
	Gà trụi lông cổ

	3
	Gà lông chân

	4
	Gà H’Re

	5
	Gà lùn Cao Sơn

	III
	Giống vịt

	 
	Vịt Mường Khiêng

	IV
	Giống ngan

	1
	Ngan dé

	2
	Ngan trâu

	V
	Giống ngỗng

	 
	Ngỗng cỏ

	VI
	Giống ngựa

	 
	Ngựa Mường Luống

	VII
	Giống trâu

	 
	Trâu Langbiang

	VIII
	Giống dê

	 
	Dê đen

	IX
	Giống thỏ

	 
	Thỏ nội

	X
	Ong

	1
	Ong khoái

	2
	Ong ruồi đỏ

	3
	Ong đá

	4
	Ong nội (Apis cerana cerana)


